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TT Họ và 

tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Quê quán Nơi ở hiện nay Trình 

độ đào 

tạo 

Ngành 

đào tạo 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Vị trí việc 

làm đăng 

ký tuyển 

dụng 

Đơn vị 

dự 

tuyển 

Ghi chú 

1 Y Bông 30/05/2001 Nữ Bana Đăk Mar, 

Đăk Hà, 

Kon Tum 

Thôn Pa Cheng, xã 

Đăk Long, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum 

Cao 

đẳng 

Sư 

phạm 

mầm 

non 

Người 

Dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

2 Phan 

Thị 

Diện 

16/9/1998 Nữ Kinh Vĩnh Thái, 

Vĩnh Linh, 

Quảng Trị 

Số nhà 14, Đỗ Xuân 

Hợp, tp Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Cao 

đẳng 

Sư 

phạm 

mầm 

non 

 Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

3 Vũ Thị 

Thu Hà 

13/11/2000 Nữ Kinh TT. Lai 

Cách,  Cẩm 

Giàng, Hải 

Dương 

Thôn 1, xã Hà Mòn, 

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

 

Đại học Sư 

phạm 

mầm 

non 

 Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

4 Phạm 

Thị 

Thúy 

Hằng 

16/9/1999 Nữ Kinh Thái Thủy, 

Lệ Thủy, 

Quảng Bình 

TDP 10, TT. Đăk 

Hà, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum 

Đại học Sư 

phạm 

mầm 

non 

 Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

5 Nguyễn 

Thị Thu 

Hiền 

25/5/2000 Nữ Kinh Vạn Thắng, 

Nông Cống, 

Thanh Hoá 

Tổ 1, phường 

Trường Chinh, tp 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Cao 

đẳng 

Sư 

phạm 

mầm 

non 

 Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 
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6 Hoàng 

Thị Hoa 

22/7/1998 Nữ Kinh Thái Tân, 

Nam Sách, 

Hải Dương 

TDP 10, TT. Đăk 

Hà, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum 

Cao 

đẳng 

Sư 

phạm 

mầm 

non 

 Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

7 Y Hoại 07/01/1999 Nữ Rơ 

ngao 

Đăk Mar, 

Đăk Hà, 

Kon Tum 

Thôn Kon Gung, xã 

Đăk Mar, Đăk Hà, 

Kon Tum 

 

Cao 

đẳng 

Sư 

phạm 

mầm 

non 

Người 

Dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

8 Hoàng 

Khuê 

19/5/1994 Nữ Kinh Trần Lãm, 

tp Thái 

Bình, Thái 

Bình 

Số 69, thôn 1, xã Hà 

Mòn, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum 

 

Cao 

đẳng 

Sư 

phạm 

mầm 

non 

 Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

9 Phạm 

Thị 

Lương 

25/01/1998 Nữ Kinh Hải Lâm, 

Hải Lăng, 

Quảng Trị 

TDP 4B, TT. Đăk 

Hà, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum 

Cao 

đẳng 

Sư 

phạm 

mầm 

non 

 Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

10 Nguyễn 

Quỳnh 

Kim 

Ngân 

02/3/1997 Nữ Kinh Tây Sơn, 

Bình Định 

363, Tôn Đức 

Thắng, P. Ngô Mây, 

tp. Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Cao 

đẳng 

Sư 

phạm 

mầm 

non 

 Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

11 Phan 

Thị Thu 

Ngọc 

14/11/2000 Nữ Kinh Hải Thượng, 

Hải Lăng, 

Quảng Trị 

Thôn Đăk Tin, xã 

Đăk Ngọk, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum 

Cao 

đẳng 

Sư 

phạm 

mầm 

non 

 Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

12 Y Le 15/7/1997 Nữ Rơ 

Ngao 

Đăk La, Đăk 

Hà, Kon 

Tum 

Thôn Long Loi, tt 

Đăk Hà, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum 

 

Cao 

đẳng 

Sư 

phạm 

mầm 

non 

Người 

Dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 
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13 Nguyễn 

Thị 

Liên 

12/11/1998 Nữ Kinh Hải Lâm, 

Hải Lăng, 

Quảng Trị 

Thôn 5, xã Đăk Mar, 

Đăk Hà, Kon Tum 

Cao 

đẳng 

Sư 

phạm 

mầm 

non 

 Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

14 Luân 

Thị 

Liên 

03/4/2000 Nữ Nùng Xuân Nội, 

Trùng 

Khánh, Cao 

Bằng 

Thôn Đăk Xuân, 

Đăk Ngọk, Đăk Hà, 

Kon Tum 

 

Đại học Sư 

phạm 

mầm 

non 

Người 

Dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

15 Hồ Thị 

Quỳnh 

Liên 

09/01/2000 Nữ Kinh Hải Trường, 

Hải Lăng, 

Quảng Trị 

TDP 10, TT Đăk Hà, 

Đăk Hà, Kon Tum 

Cao 

đẳng 

Sư 

phạm 

mầm 

non 

 Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

16 Y Linh 10/12/1990 Nữ Bana Ngọc Bay, 

tp. Kon 

Tum, Kon 

Tum 

Thôn Plei Klêch, xã 

Ngọc Bay, tp. Kon 

Tum, Kon Tum 

 

Cao 

đẳng 

Sư 

phạm 

mầm 

non 

Người 

Dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

17 Y Ka 

Ly 

26/5/1996 Nữ Rơ 

Ngao 

Đăk Năng, 

tp Kon Tum, 

Kon Tum 

Thôn Plei Jơ Rợp, xã 

Đăk Năng, tp Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

 

Cao 

đẳng 

Sư 

phạm 

mầm 

non 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

18 Y 

Phương 

12/8/1993 Nữ Ba 

Na 

Chư Hreng, 

tp Kon Tum, 

Kon Tum 

Thôn Đăk Prông, xã 

Chư Hreng, tp Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

 

Cao 

đẳng 

Sư 

phạm 

mầm 

non 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

19 Nguyễn 

Thị 

Thuý 

Phương 

24/11/1995 Nữ Kinh Đông 

Xuyên, 

Ninh Giang, 

Hải Dương 

Số 12, thôn 2, xã Hà 

Mòn, Đăk Hà, Kon 

Tum 

Cao 

đẳng 

Sư 

phạm 

mầm 

non 

 Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 
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20 Nguyễn 

Thị Mai 

Quỳnh 

06/10/1996 Nữ Kinh An Ninh, 

Quỳnh Phụ, 

Thái Bình 

Số 11, thôn Thống 

Nhất, xã Hà Mòn, 

Đăk Hà, Kon Tum 

Cao 

đẳng 

Sư 

phạm 

mầm 

non 

 Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

21 Nguyễn 

Thị 

Thảo 

05/02/1999 Nữ Kinh Kiến 

Xương, Thái 

Bình 

Số nhà 266, Hùng 

Vương, tt Đăk Hà, 

Đăk Hà, Kon Tum 

Cao 

đẳng 

Sư 

phạm 

mầm 

non 

 Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

22 Y Thảo 16/7/2000 Nữ Tơ 

Drá 

Đăk Ui, Đăk 

Hà, Kon 

Tum 

Thôn 8, xã Đăk Ui, 

huyện Đăk Hà, Kon 

Tum 

Đại học Sư 

phạm 

mầm 

non 

Người 

Dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

23 Y Thuý 06/3/2001 Nữ Ba 

Na 

Đăk Mar, 

Đăk Hà, 

Kon Tum 

Thôn Đăk Mút, xã 

Đăk Mar, Đăk Hà, 

Kon Tum 

Cao 

đẳng 

Sư 

phạm 

mầm 

non 

Người 

Dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

24 Y 

Tuyền 

24/10/2001 Nữ Tơ 

Drá 

Ngọk Réo, 

Đăk Hà, 

Kon Tum 

Thôn 5, xã Hà Mòn, 

huyện Đăk Hà, Kon 

Tum 

Cao 

đẳng 

Sư 

phạm 

mầm 

non 

Người 

Dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

25 Phạm 

Thị 

Thương 

05/3/1996 Nữ Kinh Cẩm Lạc, 

Cẩm Xuyên, 

Hà Tĩnh 

TDP 4B, TT. Đăk 

Hà, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum 

Cao 

đẳng 

Sư 

phạm 

mầm 

non 

 Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

26 Phan 

Thị Lệ 

Trang 

26/02/1997 Nữ Kinh Vĩnh Thái,  

Vĩnh Linh, 

Quảng Trị 

Khối 8, thị trấn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum 

Cao 

đẳng 

Sư 

phạm 

mầm 

non 

 Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 
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27 Trần 

Huyền 

Trân 

20/4/2000 Nữ Kinh Ngọc Châu, 

tp Hải 

Dương, Hải 

Dương 

Số 16, Nguyễn Thị 

Minh Khai, TT Đăk 

Hà, Đăk Hà, Kon 

Tum 

Đại học Sư 

phạm 

mầm 

non 

 Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

28 Nguyễn 

Thị 

Tuyết 

17/02/1998 Nữ Kinh Triệu Lăng, 

Triệu 

Phong, 

Quảng Trị 

197, Hùng Vương, tt 

Đăk Hà, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum 

Đại học Sư 

phạm 

mầm 

non 

 Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

29 Y Việt 19/7/1999 Nữ Triên

g 

Đăk Dục, 

Ngọc Hồi, 

Kon Tum 

Thôn Đăk Kơ Đêm, 

xã Đăk Ui, Đăk Hà, 

Kon Tum 

Cao 

đẳng 

Sư 

phạm 

mầm 

non 

Người 

Dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

30 Lê Thị 

Huệ 

12/02/2000 Nữ Kinh Hải Ninh, 

Nghi Sơn, 

Thanh Hóa 

TDP 10, TT Đăk Hà, 

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

Đại học Sư 

phạm 

tiểu học 

 Giáo viên 

tiểu học đa 

môn hạng 

III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

31 Đặng 

Thị 

Linh 

16/7/1996 Nữ Kinh Tân Thuỷ, 

Lệ Thuỷ, 

Quảng Bình 

Thôn Đăk Tin, xã 

Đăk Ngọk, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum 

Đại học Sư 

phạm 

tiểu học 

 Giáo viên 

tiểu học đa 

môn hạng 

III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

32 Hoàng 

Thị 

Phương 

Linh 

01/10/1999 Nữ Tày Hoà Bình, 

Văn Quan, 

Lạng Sơn 

Thôn 12, xã Đăk 

Hring, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum 

 

Đại học Sư 

phạm 

tiểu học 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên 

tiểu học đa 

môn hạng 

III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

33 Y Mái 25/3/1993 Nữ Xơ 

Đăng 

Đăk Hring, 

Đăk Hà, 

Kon Tum 

Thôn Đăk Long, xã 

Đăk Hring, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum 

Đại học Sư 

phạm 

tiểu học 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên 

tiểu học đa 

môn hạng 

III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 
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34 Đào Ý 

Nhi 

11/7/1998 Nữ Kinh Phù Cát, Cát 

Chánh, Bình 

Định 

Tổ 1, phường Ngô 

Mây, tp Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Đại học Sư 

phạm 

tiểu học 

 Giáo viên 

tiểu học đa 

môn hạng 

III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

35 Y Nữ 17/4/1993 Nữ Xơ 

Đăng 

Đăk Hring, 

Đăk Hà, 

Kon Tum 

Thôn Kon Mong, xã 

Đăk Hring, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum 

Đại học Sư 

phạm 

tiểu học 

Người 

dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên 

tiểu học đa 

môn hạng 

III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

36 Nguyễn 

Thị 

Phương 

Thảo 

06/4/2000 Nữ Kinh Hoà Phong, 

Hoà Vang, 

Đà Nẵng 

Số 15, Nguyễn Viết 

Xuân, tp Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

 

Đại học Sư 

phạm 

tiểu học 

 Giáo viên 

tiểu học đa 

môn hạng 

III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

37 Nguyễn 

Thị Thu 

Thảo 

27/7/2000 Nữ Kinh Đội Bình, 

Ứng Hòa, 

Hà Nội 

Thôn 1, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum 

 

Đại học Sư 

phạm 

tiểu học 

 Giáo viên 

tiểu học đa 

môn hạng 

III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

38 Đặng 

Thị 

Thuỳ 

16/7/1996 Nữ Kinh Tân Thuỷ, 

Lệ Thuỷ, 

Quảng Bình 

Thôn 3, xã Đăk Mar, 

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

 

Đại học Sư 

phạm 

tiểu học 

 Giáo viên 

tiểu học đa 

môn hạng 

III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

39 Đào Thị 

Thanh 

Thủy 

18/5/1996 Nữ Kinh Hồng Minh, 

Hưng Hà, 

Thái Bình 

Thôn Kon Hring, xã 

Đăk Blà, tp Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

Đại học Sư 

phạm 

tiểu học 

 Giáo viên 

tiểu học đa 

môn hạng 

III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

40 Hoàng 

Thị 

Thủy 

Tiên 

28/02/1995 Nữ Kinh Vĩnh Thịnh, 

vĩnh Lộc, 

Thanh Hóa 

Số 45, đường Đào 

Duy Từ, TT Đăk Hà, 

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

Đại học Sư 

phạm 

tiểu học 

 Giáo viên 

tiểu học đa 

môn hạng 

III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 
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41 Trịnh 

Thị 

Trinh 

16/01/1998 Nữ Kinh Hợp Tiến, 

Mỹ Đức, Hà 

Nội 

TDP1, TT Đăk Hà, 

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

Đại học Sư 

phạm 

tiểu học 

 Giáo viên 

tiểu học đa 

môn hạng 

III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

42 Nguyễn 

Thị Yến 

19/7/1995 Nữ Kinh Kim Thạch, 

Vĩnh Linh, 

Quảng Trị 

C3-05, nhà công vụ, 

phường Trường 

Chinh, tp Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Đại học Sư 

phạm 

tiểu học 

 Giáo viên 

tiểu học đa 

môn hạng 

III 

UBND 

huyện 

Đăk Hà 

 

43 Trần 

Trọng 

Nghĩa 

04/7/1987 Nam Kinh Hoài Thanh, 

Hoài Nhơn, 

Bình Định 

TDP 2B, TT. Đăk 

Hà, Đăk Hà, Kon 

Tum 

Đại học 

 

 

Cao 

đẳng 

Luật 

Kinh tế 

 

Báo chí 

Truyền 

hình 

 Phóng 

viên hạng 

IIII 

Trung 

tâm 

VHTT

DL&T

T 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

chức 

danh 

Phóng 

viên 

hạng III 

44 Nguyễn 

Tiến 

Thái 

10/10/1992 Nam Kinh Đồng Trúc, 

Thạch Thất, 

Hà Nội 

TDP 2B, TT. Đăk 

Hà, Đăk Hà, Kon 

Tum 

Đại học 

 

 

 

Cao 

đẳng 

Quản lý 

nhà 

nước 

 

Báo chí 

đa 

phương 

tiện 

 Biên tập 

viên hạng 

III 

Trung 

tâm 

VHTT

DL&T

T 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

chức 

danh 

Biên 

tập viên 

hạng III 

 

Danh sách này gồm có 44 người. 
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